	UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày      tháng 8 năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Đối với Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế văn bản quy phạm pháp luật hiện hành)

I. Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật liên quan:
1. Văn bản thay thế: Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành:
- Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi là Nghị quyết số 23).
- Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là Nghị quyết số 24).
- Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định (sau đây gọi là Nghị quyết số 17).
* Biểu tổng hợp mức quà tặng quy định tại 03 Nghị quyết nêu trên:
	TT
	Đối tượng
	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định (cũ)
	Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình (cũ)
	Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Nam (cũ)
	Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

	
	
	Quà hiện vật
	Tiền mặt
	Quà hiện vật
	Tiền mặt
	Quà hiện vật
	Tiền mặt
	Quà hiện vật
	Tiền mặt

	1
	Người cao tuổi ở tuổi 70
	100,000
	100,000
	 
	300,000
	 
	300,000
	 
	 

	2
	Người cao tuổi ở tuổi 75
	100,000
	100,000
	 
	300,000
	 
	300,000
	 
	 

	3
	Người cao tuổi ở tuổi 80
	100,000
	200,000
	 
	400,000
	 
	300,000
	 
	 

	4
	Người cao tuổi ở tuổi 85
	100,000
	200,000
	 
	400,000
	 
	500,000
	 
	 

	5
	Người cao tuổi thọ 90 tuổi
	150,000
	500,000
	150,000
	500,000
	 
	700,000
	150,000
	500,000

	6
	Người cao tuổi ở tuổi 95
	150,000
	550,000
	 
	500,000
	 
	500,000
	 
	 

	7
	Người cao tuổi thọ 100 tuổi
	5m vải lụa
	700,000
	5m vải lụa
	700,000
	5m vải lụa
	1,000,000
	5m vải lụa
	700,000

	8
	Người cao tuổi trên 100 tuổi
	150,000
	750,000
	 
	700,000
	 
	1,000,000
	 
	 



II. Nội dung so sánh, thuyết minh:

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Nghị quyết số 23; Nghị quyết số 24; Nghị quyết số 17)
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ 
(Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)
	THUYẾT MINH

	Phần căn cứ:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
	Phần Căn cứ:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
	Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đưa vào phần căn cứ của Dự thảo Nghị quyết theo nguyên tắc:
- Giữ nguyên những văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực.
- Loại bỏ những văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực.
- Cập nhật, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

	Nội dung quy định về “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng” ở 03 Nghị quyết không có
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung để làm rõ về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Dự thảo Nghị quyết giúp cho việc thực hiện Nghị quyết được thuận lợi, thống nhất.

	Nội dung quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại 03 Nghị quyết của 03 tỉnh trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính: (Theo biểu tổng hợp trên)
	Điều 2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ
Dự thảo Nghị quyết quy định mức như sau:
- Người cao tuổi ở tuổi 70, 75: Quà tặng là 300.000 đồng tiền mặt;
- Người cao tuổi ở tuổi 80, 85: Quà tặng là 500.000 đồng tiền mặt;
- Người cao tuổi ở tuổi 95: Quà tặng là 700.000 đồng tiền mặt;
- Người cao tuổi trên 100 tuổi: Quà tặng là 1.000.000 đồng tiền mặt.
- Người cao tuổi thọ 90 tuổi: Quà tặng bao gồm quà bằng hiện vật trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.
- Người cao tuổi thọ 100 tuổi: Quà tặng bao gồm 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.
	1. Những bất cập từ 03 Nghị quyết sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh:
- Không thống nhất về loại quà tặng: Mỗi một nhóm tuổi, 03 Nghị quyết quy định khác nhau về loại quà tặng (có văn bản thì quy định quà tặng gồm quà bằng hiện vật và tiền mặt; có văn bản thì quy định quà tặng bằng tiền mặt).
- Không thống nhất về mức quà: Giữa các Nghị quyết quy định khác nhau về mức quà tặng đối với mỗi một nhóm tuổi.
- Quy định trị giá quà tặng bằng hiện vật so với giá cả thị trường hiện nay thấp, không còn phù hợp tình hình thực tế.
2. Căn cứ để tham mưu:
Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định như sau:
- Người cao tuổi thọ 100 tuổi: Quà tặng gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt.
- Người cao tuổi thọ 90 tuổi: Quà tặng gồm quà bằng hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.
- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, HĐND tỉnh có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh.
3. Trên cơ sở thực tiễn và các văn bản quy định hiện hành, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất như sau:
- Về loại quà tặng: Chia làm 02 nhóm đối tượng, gồm:
+ Đối tượng được tặng quà bằng tiền mặt là người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi. Lý do: Vì Thông tư của Bộ Tài chính không quy định quà tặng của đối tượng này mà giao thẩm quyền cho UBND tỉnh đề xuất.
+ Đối tượng được tặng quà gồm quà bằng hiện vật và tiền mặt là người cao tuổi thọ 90 tuổi, thọ 100 tuổi. Lý do: Vì 02 nhóm tuổi này Thông tư của Bộ Tài chính quy định quà tặng gồm quà bằng hiện vật và tiền mặt.
- Về mức quà: Chia làm các nhóm đối tượng như sau:
+ Quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75: 300.000 đồng tiền mặt (lấy mức cao nhất của 03 Nghị quyết);
+ Quà tặng người cao tuổi ở tuổi 80, 85: 500.000 đồng tiền mặt (lấy mức cao nhất của 03 Nghị quyết);
+ Quà tặng người cao tuổi ở tuổi 95: 700.000 đồng tiền mặt (lấy mức cao nhất của 03 Nghị quyết);
+ Quà tặng người cao tuổi trên 100 tuổi: 1.000.000 đồng tiền mặt (lấy mức cao nhất của 03 Nghị quyết).
+ Quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi: gồm quà bằng hiện vật trị giá 300.000 đồng (tăng thêm 150.000 đồng so với quy định tại Thông tư 96/2018/TT-BTC) và 700.000 đồng tiền mặt (lấy mức cao nhất của 03 Nghị quyết).
+ Quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi: gồm 5 mét vải lụa (giữ nguyên theo quy định tại Thông tư 96/2018/TT-BTC) và 1.000.000 đồng tiền mặt (lấy mức cao nhất của 03 Nghị quyết).

	Nội dung về “Nguồn kinh phí”
	Điều 3. Nguồn kinh phí
	Giữ nguyên nội dung

	Nội dung về “Hiệu lực thi hành”
	Điều 4. Hiệu lực thi hành
	[bookmark: _GoBack]Xác định thời điểm Nghị quyết có hiệu lực và xác định thời hiệu hết hiệu lực của các Nghị quyết quy định về quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi của 03 tỉnh trước đây. 

	Nội dung về “Tổ chức thực hiện”
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
	Giữ nguyên nội dung



